
STT TÊN GIẢI PHÁP TÁC GIẢ ĐỊA CHỈ
ĐẠT 

GIẢI

1
Nghiên cứu, thiết kế và chế tạo hệ 

thống sắp xếp sản phẩm tự động.

Phạm Văn Toản

Lý Văn Tháo

Trịnh Xuân Sơn

Lưu Hoàng Sơn

Ngô Thanh Bình

Khoa Cơ điện - Điện tử, 

Trường Đại học Lạc 

Hồng, Biên Hòa, Đồng 

Nai

GIẢI 

NHẤT

2
Nghiên cứu, thiết kế và chế tạo máy 

cắt dây đồng

Nguyễn Vũ Quỳnh

Kim Thanhh Hải

Dương Sơn Đảo

Khoa Cơ điện - Điện tử, 

Trường Đại học Lạc 

Hồng, Biên Hòa, Đồng 

Nai

GIẢI 

NHẤT

3
Nghiên cứu, thiết kế và chế tạo máy 

dán kẹo tự động

Ngô Thanh Bình

Phạm Văn Toản

Biện Công Thuần

Nguyễn Minh Hải

Lưu Hoàng Sơn

Khoa Cơ điện - Điện tử, 

Trường Đại học Lạc 

Hồng, Biên Hòa, Đồng 

Nai

GIẢI 

NHÌ

4
Nghiên cứu, thiết kế và chế tạo máy 

nhúng chất hàn

Nguyễn Vũ Quỳnh

Nguyễn Thanh Tùng

Nguyễn Trường Kiên

Khoa Cơ điện - Điện tử, 

Trường Đại học Lạc 

Hồng, Biên Hòa, Đồng 

Nai

GIẢI 

NHÌ

5
Giải pháp quản lý kỳ thi tốt nghiệp

đại học

Trần Thị Hải Yến,

Huỳnh Cao Tuấn, Lê

Chân Thiện Tâm,

Lương Quốc Sơn

Trung tâm thông tin tư

liệu, Trường Đại học

Lạc Hồng, Biên Hòa,

Đồng Nai

GIẢI 

NHÌ

6
Sản phẩm mỹ nghệ từ trái bầu Hồ

lô

Bùi Hồng Sơn, Trần 

Bích Sơn, Nguyễn Văn 

Cường

Trung tâm bồi dưỡng 

chính trị Long Khánh, 

Thị xã Long KHánh, 

Đồng Nai

GIẢI 

NHÌ

7
Nghiên cứu, thiết kế, chế tạo thiết 

bị kẹp nhanh van an toàn

Nguyễn Đình Nghĩa, 

Đoàn Hùng Minh, 

Nguyễn Văn Hưng, 

Hoàng Văn Bình, 

Nguyễn Thanh Tâm

Trung tâm ứng dụng tiến 

bộ khoa học và Công 

nghệ tỉnh Đồng Nai

GIẢI 

NHÌ

8

Sửa chữa và nâng cấp bộ điều 

khiển cho tay máy Robot Swing và 

tay máy robot Harmo.

Phạm Văn Toản

Nguyễn Thành Trung

Đinh Văn Đai

Khoa Cơ điện - Điện tử, 

Trường Đại học Lạc 

Hồng, Biên Hòa, Đồng 

Nai

GIẢI 

BA

9

Nghiên cứu và ứng dụng móng kim

cương vào các công trình chịu tải

trọng nhỏ ở Đồng Nai

Nguyễn Thành Trung, 

Phạm Văn Nam, Lê 

Ngọc Linh

Khoa kỹ thuật Công

trình, Trường Đại học

Lạc Hồng, Biên Hòa,

Đồng Nai

GIẢI 

BA

10
Nghiên cứu, thiết kế và chế tạo cắt 

nilon thành sợi.

Lê Tuấn Anh

Phạm Văn Toản

Ngô Thanh Bình

Khoa Cơ điện - Điện tử, 

Trường Đại học Lạc 

Hồng, Biên Hòa, Đồng 

Nai

GIẢI 

BA
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11

Thiết kế, chế tạo mô hình Jartest

ứng dụng trong thí nghiệm xử lý

nước cấp và nước thải

Lê Phú Đông và Trần 

Văn Thành

Khoa Kỹ thuật hóa học 

và Môi Trường, Trường 

Đại học Lạc Hồng, Biên 

Hòa, Đồng Nai

GIẢI 

BA

12
Thiết kế, chế tạo hệ thống hoàn lưu

cho máy cất nước

Lê Phú Đông và Vưu

Ngọc Dung

Khoa Kỹ thuật Hóa học

và Môi trường, Trường

Đại học Lạc Hồng, Biên

Hòa, Đồng Nai

GIẢI 

BA

13

Sản xuất thủy tinh lỏng từ nguyên

liệu tro trấu bằng phương pháp đơn

giản

Đoàn Văn Dũng

Trường THCS Bảo 

Quang, thị xã Long 

Khánh, Đồng Nai

GIẢI 

BA

14

Áp dụng phần tử tứ giác nội suy

kép (CQ4) phân tích dao động bài

toán phẳng

Nguyễn Đình Dư

Khoa kỹ thuật Công

trình, Trường Đại học

Lạc Hồng, Biên Hòa,

Đồng Nai

GIẢI 

BA

15
CD - CD nhạc nền, tuyển tập bài 

hát "Bốn mùa bé hát bé chơi 2"
Đỗ Thị Ngọc Yến

Trường Mầm non Tân 

Tiến, Biên Hòa, Đồng 

Nai

GIẢI 

BA

16
Mô hình thực hành trang bị điện - 

PLC

Dương Cảnh Toàn, 

Dương Mạnh Tuân, 

Trần Thị Thùy Hương, 

Phạm Minh Phong, Vũ 

Văn Tuyền

Trường Cao đẳng nghề 

Cơ giới và thủy lợi, Ấp 

Thanh hóa, Hố Nai 3, 

Trảng Bom, Đồng Nai

GIẢI 

BA

17

Cải tiến phương pháp chống thoát

hơi nước trong kỹ thuật ghép nhân

giống cây trồng trong vườn ươm

theo phương pháp ghép cành

Trần Việt Cường

Trạm Khuyến nông

huyện Cẩm Mỹ, Đồng

Nai

GIẢI 

BA

18

Các hoạt động giúp học sinh củng

cố kiến thức qua tương tác với bảng

thông minh và bộ IRS - Tiếng Anh

6

Nguyễn Thị Quỳnh

Giao

Trường THCS Trần

Hưng Đạo, Biên Hòa,

Đồng Nai

GIẢI 

BA

19

Ứng dụng giải pháp bảo tồn nhiên

liệu trong thiết kế và chế tạo

phương tiện đi lại sử dụng nguồn

năng lương sinh học ETHANOL.

Lê Phương Long

Lê Phương Trường

Nguyễn Cường Phi

Nguyễn Thành Trung

Trường Đại học Lạc

Hồng, Biên Hòa, Đồng

Nai

GIẢI 

KK

20

Dự báo nhanh chi phí xây dựng

công trình nhà ở thấp tầng trên địa

bàn tỉnh Đồng Nai

Trần Trung Kiên, Lê

Hồng Phưởng, Nguyễn

Đức Nhật

Khoa kỹ thuật Công

trình, Trường Đại học

Lạc Hồng, Biên Hòa,

Đồng Nai

GIẢI 

KK

21
Mô hình hệ thống phun xăng điện

tử (Động cơ Toyota IZZ-FE)

Trần Quốc Bảo, Đỗ 

Cao Nguyên, Phạm 

Xuân Huyên, Phạm 

Công Sơn, Trần Công 

Thành

Trường Cao đẳng nghề 

Cơ giới và thủy lợi, Ấp 

Thanh hóa, Hố Nai 3, 

Trảng Bom, Đồng Nai

GIẢI 

KK
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22

Chương trình hỗ trợ dạy học Viet

HPS 4.1 (Viet's history for primary

school)

Trần Dương Quốc Hòa

Trường Đại học Đồng

Nai, Biên Hòa, Đồng

Nai

GIẢI 

KK

23

Nghiên cứu tận dụng cây lục bình

trên sông Đồng Nai để trồng nấm

bào ngư trắng pleurotus florida

Phạm Thị Lan Thanh

Khoa Kỹ thuật hóa học

và Môi Trường, Trường

Đại học Lạc Hồng, Biên

Hòa, Đồng Nai

GIẢI 

KK

24
Nước Magic giặt rửa, không lần

giặt, không lần rửa

Bùi Quang Hội và

Huỳnh Kim Vạn,

Trương Thị Điệp

296/5 Đường 30/4, khu

phố 3, Phường Thanh

Bình, Biên Hòa, Đồng

Nai

GIẢI 

KK

25 Giải pháp trộn đề thi tự luận

Phạm Hồng Thái, Trần

Công Chiến, Nguyễn

Trọng Vinh, TRần

Thanh Phương

Trung tâm thông tin tư

liệu, Trường Đại học

Lạc Hồng, Biên Hòa,

Đồng Nai

GIẢI 

KK

26
Chương trình quản lý khối lượng

rác sinh hoạt

Trương Vĩnh Hiệp và

Võ Đình Huy

194 Hà Huy Giáp,

Phường Quyết Thắng,

Biên Hòa, Đồng Nai

GIẢI 

KK

27 Thùng rác thông minh

Nguyễn Quốc Vương, 

Đồng Quốc Hùng, 

Nguyễn Thị Kim Ngân

158, Hồng Thập Tự, 

Phường Xuân Trung, 

Long Khánh, Đồng Nai

GIẢI 

KK

28
ĐQ an toàn trong thí nghiệm hóa

học THCS
Đinh Mạnh Hà

Trường THCS Lê Quý

Đôn, Vĩnh Cửu, Đồng

Nai

GIẢI 

KK

29 Mô hình vườn trên sân thượng Hoàng Thị Diệu Khanh 

Trường THCS Lê Quang 

Định, Phường Tân Hiệp, 

Biên Hòa, Đồng Nai

GIẢI 

KK

30

Xây dựng và đánh giá mô hình

cộng đồng an toàn phòng chống tai

nạn thương tích

Nguyễn Thi Văn Văn,

Nguyễn Văn Dần

Trung tâm y tế dự phòng

huyện Long Thành,

Đồng Nai

GIẢI 

KK

31
Thiết kế hệ thống giải nhiệt tuần

hoàn

Nguyễn Bình Kha, 

Nguyễn Huỳnh Bạch 

Sơn Long

Khoa Kỹ thuật hóa học 

và Môi Trường, Trường 

Đại học Lạc Hồng, Biên 

Hòa, Đồng Nai

GIẢI 

KK

32
"Biển đảo quê hương" qua tranh vẽ

môn Mỹ thuật
Trần Trung Hiền

Trường THCS Hùng

Vương, Biên Hòa, Đồng

Nai

GIẢI 

KK

33
Thiết kế và thi công mô hình máy 

bay Quadcopter

Võ Nguyên Phúc

Nguyễn Hùng Thái Sơn

Khoa Cơ điện - Điện tử, 

Trường Đại học Lạc 

Hồng, Biên Hòa, Đồng 

Nai

GIẢI 

KK

34
Đèn giao thông dành cho người đi

bộ 
Đào Trí Nhân

Ấp 4, Sông Nhạn, Cẩm 

Mỹ, Đồng Nai

GIẢI 

KK
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35
Thiết kế và thi công mô hình bay 

ứng dụng hiệu ứng Coanda

Văn Kông Đức Kha

Đặng Thái Sơn

Khoa Cơ điện - Điện tử, 

Trường Đại học Lạc 

Hồng, Biên Hòa, Đồng 

Nai

GIẢI 

KK

36
Ứng dụng CNTT trong hoạt động 

thư viện trường học
Nguyễn Hữu Sử

Trường THCS Trà Cổ, 

xã Trà Cổ, huyện Tân 

Phú, Đồng Nai

GIẢI 

KK

37

Xây dựng cơ sở dữ liệu quản lý hệ

thống cầu ở Đồng Nai bằng phần

mềm Access

Nguyễn Thành Trung, 

Nguyễn văn Thao 

Khoa kỹ thuật Công

trình, Trường Đại học

Lạc Hồng, Biên Hòa,

Đồng Nai

GIẢI 

KK

38 Bộ dụng cụ thí nghiệm môn hóa Nguyễn Tiến Sự

Trường THCS Vĩnh 

Tân, ấp 3, xã Vĩnh Tân, 

Vĩnh Cửu, Đồng Nai

GIẢI 

KK

39 Mô hình "Hình học hữu ích" Nguyễn Minh Thiện

Trường Trung học phổ

thông Nam Hà, Biên

Hòa, Đồng Nai

GIẢI 

KK

40

Nghiên cứu sự làm việc của cột bê

tông cường độ cao tại liên kết với

sàn phẳng bê tông cốt thép

Nguyễn Khánh Hùng,

Nguyễn Đăng Khoa

Khoa kỹ thuật Công

trình, Trường Đại học

Lạc Hồng, Biên Hòa,

Đồng Nai

GIẢI 

KK

41
Thí nghiệm vui vật lý tự làm cấp

THCS
Nguyễn Đức Danh

Trường THCS Lê Lợi,

phường Tân Mai, Biên

Hòa, Đồng Nai

GIẢI 

KK

42

Làm thế nào cho học sinh yêu thích

và hát đúng nhạc dân tộc trong

trường Tiểu học

Nguyễn Thị Đoan 

Trang

Trường Tiểu học Cẩm

Đường, xã Cẩm Đường,

Huyện Long Thành,

Đồng Nai

GIẢI 

KK

43

Cây đồ dùng đa năng trong giảng

dạy thực hành cho giáo viên và học

sinh 

Trương Thị Mai

Phương

Trường THCS Tam

Hiệp, Biên Hòa, Đồng

Nai

GIẢI 

KK

44
Xây dựng tài nguyên hình ảnh dạy

học phân môn Học vần 

Nguyễn Trần Phương

Dung, Lê Thanh

Hương, Nguyễn Thị

Kim Cúc, Nguyễn Thị

Mỹ Dung, Đỗ Ngọc

Trinh, Trần Thị Thắm

Trường Tiểu học

Nguyễn Huệ, Phường

Tân Biên, Biên Hòa,

Đồng Nai

GIẢI 

KK

45
Đồ dùng dạy học toán đa năng lớp

2

Ngô Thị Minh Đường,

Nguyễn Thị Lưu

Luyến, Nguyễn Thanh

Loan, Trần Vũ Thục

Đoan

Trường Tiểu học

Nguyễn Huệ, Phường

Tân Biên, Biên Hòa,

Đồng Nai

GIẢI 

KK
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46

Bộ tranh, ảnh ứng dụng phương

pháp trực quan trong giảng dạy văn

bản nhật dụng môn Ngữ Văn khối

THCS

Nguyễn Thị Hà

Phương, Hà Thị Như

Trang, Nguyễn Thị

Nhịn Anh

Trường THCS Mã Đà,

Vĩnh Cửu, Đồng Nai

GIẢI 

KK

47
Ghế - giường cho người bệnh và

người già yếu
Nguyễn Thị Thúy Hà

Trường Tiểu học Tân

phong B, Biên Hòa,

Đồng Nai

GIẢI 

KK

Tổng Hợp

 + 2 Giải Nhất

 + 5 Giải Nhì

 + 11 Giải Ba

 + 29 Giải Khuyến Khích
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